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Số: 809/YCBG-BVBT Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu: Thi công và lắp đặt hệ thống đường dẫn khí y tế cho khoa 
HSTC-CĐ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế.
Người tiếp nhận: Trần Hà Thị Hạnh, số điện thoại: 0252.3.939.169.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng. 
- Nhận qua email: vtytbvbt@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/4/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20/4/2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế

TT Danh mục Số 
lượng Đơn vị tính

1 Thi công và lắp đặt hệ thống đường dẫn khí y tế 
cho khoa HSTC-CĐ 01 Hệ thống 

(Đính kèm Phụ lục mô tả tính năng kỹ thuật)
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
3. Thời gian dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website bệnh viện;
- Phòng TCKT (trang mua sắm công); 
- Lưu: VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

   
Vũ Cao Thiện

mailto:vtytbvbt@gmail.com


PHỤ LỤC

GÓI THẦU: THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ Y 
TẾ CHO KHOA HSTC-CĐ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 809/YCBG-BVBT ngày 10/4/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

Stt Mô tả hàng hóa Đơn 
vị

Số 
lượng

I Vật tư, ống đồng   
1 Van ngắt tay   
 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.   
1 Cung cấp và lắp đặt van cách ly d=28mm Cái 1
2 Cung cấp và lắp đặt van cách ly d=35mm Cái 1
2 Ống đồng   

 

- Là loại ống đồng chuyên dụng trong khí y tế được tảy dầu và 
sản xuất theo tiêu chuẩn EN 13348.
- Trên thân ống được khắc laser các thông tin sau: chủng loại ống, 
xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày,…
- Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được 
bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng.
- Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt 
cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích 
hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt 
quá 0,2 mg/dm2.

  

1 Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 15 mm, dày 
0,7mm, áp suất làm việc ≥ 56 bar Mét 140

2 Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 22 mm, dày 
0.9mm, áp suất làm việc ≥ 50 bar Mét 35

3 Cung cấp và lắp đặt ống đồng y tế đường kính 35 mm, dày 1mm, 
áp suất làm việc ≥ 33 bar Mét 95

II Phụ kiện ống đồng   

 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng:  EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015.
Sản xuất theo tiêu chuẩn: BS EN 1254-1
Tất cả các phụ kiện được cung cấp đều chứa ít hơn 100mg/m2 
(0,01mg cm2) hydrocarbon trên bề mặt đã tẩy dầu mỡ.

  

1 Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 15 mm Cái 50
2 Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 22 mm Cái 10
3 Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 28 mm Cái 10
4 Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 35 mm Cái 25
5 Cung cấp và lắp đặt nối thẳng ĐK 42 mm Cái 2
6 Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 15 mm Cái 250
7 Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 22 mm Cái 75
8 Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 28 mm Cái 30
9 Cung cấp và lắp đặt co nối 90 độ ĐK 35 mm Cái 26
10 Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 15 mm Cái 65
11 Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 22 mm Cái 12
12 Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 28 mm Cái 15



2

13 Cung cấp và lắp đặt tê nối ĐK 35 mm Cái 6
14 Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 22-15mm Cái 24
15 Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 28-22mm Cái 24
16 Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 35-28mm Cái 15
17 Cung cấp và lắp đặt nối giảm ĐK 42-35mm Cái 3
III Vật tư lắp đặt   
1 Que hàn đồng (Bạc hàn) Kg 4
2 Cung cấp và lắp đặt trunking 50x100mm Mét 15
3 Cung cấp và lắp đặt hộp điện 35x50mm Mét 60

4 Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ mua trong nước( Chai khí, tắt kê 
nhựa+ vít số 5, lưỡi cắt sắt, càna, silicon....) Lô 1

5 Cung cấp và lắp đặt bộ giá đỡ treo trần ( Ty ren M8, tắt kê sắt 
M8, sắt V, Omega...) Bộ 75
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